
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ 

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HÀ TĨNH 

CHI CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 

NÔNG, LÂM SẢN VÀ THUỶ SẢN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /TB-QLCL                 Hà Tĩnh, ngày  26  tháng 9 năm 2024 

 

THÔNG BÁO 

Kết quả giám sát an toàn thực phẩm đợt 03 

 

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quản lý chất lượng, an toàn 

thực phẩm sản phẩm nông lâm thủy sản năm 2024, Đoàn kiểm tra của  Chi cục 

Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản đã tiến hành lấy 25 mẫu thực 

phẩm nông sản các loại trên địa bàn toàn tỉnh để kiểm tra một số chỉ tiêu an toàn 

thực phẩm theo quy định. 

Căn cứ kết quả phân tích của Công ty CP Chứng nhận và Kiểm nghiệm 

FAO cùng với kết quả test nhanh dư lượng chất cấm Sabutamol, Hàn the tại Chi 

cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, các mẫu trên đều đạt các chỉ 

tiêu an toàn thực phẩm theo quy định (chi tiết có phụ lục kèm theo). 

Vậy, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thông báo để 

cơ sở lấy mẫu và các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan được biết./. 

 

Nơi nhận:        
- Sở NN&PTNT (để bc); 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Chi cục trưởng, các PCCT; 

- Các cơ sở được lấy mẫu (14) ; 

- Lưu: VT,CL. 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Phan Văn Dũng 

 

  



Phụ lục. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH 

(Ban hành kèm theo Thông báo số           /TB-QLCL ngày 26 tháng 9 năm 2024 của 

Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản) 
 

TT Tên mẫu 
Ký hiệu 

mẫu 
Địa điểm lấy mẫu 

Chỉ tiêu 

kiểm tra 

Phương pháp 

kiểm tra 

Giới hạn 

phát hiện 
Kết quả 

1.  Bưởi Phúc Trạch (B-NH) 

HTX Nông nghiệp Nhật Hằng, 

Nguyễn Thị Hằng  

Thôn Thái Yên, xã Lộc Yên, huyện 

Hương Khê, Hà Tĩnh. 

ĐT: 0973 100667 

Nhóm Lân hữu cơ, 

nhóm Cacbamat 
Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

2.  Bưởi Phúc Trạch (B-CHOA) 

HTX Nông nghiệp CHOA,  

Trần Xuân Loát 

Thôn Tân Phúc, xã Hương Trạch, 

huyện Hương Khê, Hà Tĩnh. 

ĐT: 0965 920067 

Nhóm Lân hữu cơ, 

nhóm Cacbamat 
Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

3.  Táo envy (T-NP-TP) 
Cửa hàng kinh doanh hoa quả Tuyết 

Hùng, Đặng Thị Tuyết  

SN 03, ngõ 15, đường Trần Phú, TP 

Hà Tĩnh, Hà Tĩnh. 

ĐT: 0984 052710 

Nhóm Lân hữu cơ, 

nhóm Cacbamat 
Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

4.  Ổi Bắc Giang (O-BG-TH) 
Nhóm Lân hữu cơ, 

nhóm Cacbamat 
Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

5.  Bưởi  (B-122) 

Nguyễn Thị Hoa Hồng Thắm  

SN 122, đường Hải Thượng, P.Bắc 

Hà, TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh. 

ĐT: 0332 098882 

Nhóm Lân hữu cơ, 

nhóm Cacbamat 
Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

6.  Bưởi  (B-TP) 

Cửa hàng kinh doanh hoa quả Tân 

Thanh Phong, Bùi Thị Huề 

SN 156, đường Hải Thượng, P.Bắc 

Hà, TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh. 

ĐT: 0972 522679 

Nhóm Lân hữu cơ, 

nhóm Cacbamat 
Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

7.  Ổi  (O-CL) 
Cửa hàng kinh doanh hoa quả sạch 

Trần Thị Thu, số 238, Xô Viết Nghệ 

Tĩnh, TT Nghèn, huyện Can Lộc, Hà 

Tĩnh. 

ĐT: 0985 278258 

Nhóm Lân hữu cơ, 

nhóm Cacbamat 
Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

8.  Hồng  (H-CL) 
Nhóm Lân hữu cơ, 

nhóm Cacbamat 
Test nhanh 0.5ppm Âm tính 



9.  Bắp cải  (BC-VQ) 

Nguyễn Thị Tần  

Xóm 2, xã Đức Bồng,  

huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh. 

ĐT: 0773 345581 

Nhóm Lân hữu cơ, 

nhóm Cacbamat 
Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

10.  Mướp đắng (MĐ-VQ) 

Phạm Thị Thắm 

Xóm 1, xã Đức Bồng,  

huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh. 

ĐT: 0398 214939 

Nhóm Lân hữu cơ, 

nhóm Cacbamat 
Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

11.  Táo xanh (T-ĐT) Nguyễn Thị Mai  

Thôn Hồng Hoa, xã Đức Đồng, 

huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh. 

ĐT: 0915 685977 

Nhóm Lân hữu cơ, 

nhóm Cacbamat 
Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

12.  Xoài  (X-ĐT) 
Nhóm Lân hữu cơ, 

nhóm Cacbamat 
Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

13.  Dưa lưới  (DL-ĐT01) Nguyễn Thị Nhỏ  

TDP4, TT Đức Thọ, huyện Đức Thọ, 

Hà Tĩnh. 

ĐT: 0966 077415 

Nhóm Lân hữu cơ, 

nhóm Cacbamat 
Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

14.  Lựu  (L-ĐT02) 
Nhóm Lân hữu cơ, 

nhóm Cacbamat 
Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

15.  Giò lợn  (G-TB1) Cơ sở SX Giò chả Trọng Bình, 

Hoàng Thị Khoa, Khối 7, TT Xuân 

An, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh. 

ĐT: 0984 670070 

Hàn the Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

16.  Giò lợn  (G-TB2) Hàn the Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

17.  Thịt lợn  (TL-CL1) 

Võ Thị Mỹ, TDP 5, Nam Sơn, TT 

Nghèn, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh. 

ĐT: 0936 277567 

Salbutamol Test nhanh - Âm tính 

18.  Thịt lợn  (TL-CL2) Salbutamol Test nhanh - Âm tính 

19.  Thịt lợn  (TL-CL3) Salbutamol Test nhanh - Âm tính 

20.  Thịt lợn  (TL-CL04) 
Ngô Thị Hải  

Xóm 8, Bắc Sơn, TT Nghèn, huyện 

Can Lộc, Hà Tĩnh. 

ĐT: 0974 518418 

Salbutamol Test nhanh - Âm tính 

21.  Thịt lợn  (TL-CL05) Salbutamol Test nhanh - Âm tính 

22.  Thịt lợn  (TL-CL06) Salbutamol Test nhanh - Âm tính 



23.  Thịt lợn  (TL-CL07) 

Trần Thị Dung  

Khối 10, TT Nghèn, huyện Can Lộc, 

Hà Tĩnh.  

ĐT: 0944 170236 

Salbutamol Test nhanh - Âm tính 

24.  Thịt lợn  (TL-CL08) Salbutamol Test nhanh - Âm tính 

25.  Thịt lợn  (TL-CL09) Salbutamol Test nhanh - Âm tính 

  
Ghi chú:  

 -  Kết quả trên chỉ có giá trị đối với lô hàng được lấy mẫu kiểm tra; 

 -  ND:  Không phát hiện  

 - Các hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật nhóm Lân hữu cơ: Trichlorfon; Triazophos; Tetrachlorvinphos; Quinalphos; Profenofos; 

Pirimiphos methyl; Pirimiphos ethyl; Phoxim; Phosphamidone; Phosmet; Phorate; Phenthoate; Parathion methyl; Parathion; 

Omethoate; Metolaclor & S-Metolactor; Methidathion; Methamidophos; Methacrisfos; Mefenoxam; Mecarbam; Malathion; Isofenphos 

methyl; Iprobenfos; Fenthion; Fenchlorphos; Ethoprophos; Ethion; Edifenphos; Dimethoate; Dichlorvos; Diazinon; Chlorpyrifos methyl; 

Chlorpyrifos; Chlorfenvinphos; Carbendazim; Cadusafos; Azinphos-methyl; Atrazine; Acephate. 

 - Các hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật nhóm Carbamate: Isoprocarb; Methiocarb; Methomyl; Oxamyl; Pirimicarb; Propham; 

Propoxur;Thiodicarb; Aldicarb; Aldicarb-sulfone; Aldicarb-sulfoxide; Carbaryl; Carbofuran; Carbosulfan-3 hydroxy; Chlorpropham; 

Iprovalicarb; 
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